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CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI SAC MAU VIET NAM 
R2.115, TOA NHA FLORENCE, SO 28 DUONG TRAN HUU DUC, PHUONG TU LIEM, THANH PHO HA NOI,  
VIET NAM 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SẮC MÀU VIỆT NAM 
R2.115, TÒA NHÀ FLORENCE, SỐ 28 ĐƯỜNG TRẦN HỮU DỰC, PHƯỜNG TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 
VIỆT NAM 
 
The following sample(s) was/were submitted and identified by the client as: 
Thông tin dưới đây dựa trên mẫu và thông tin do khách hàng cung cấp: 
 
Name : MARBOX 
Tên Mẫu : CARTON ĐÁ 
   

Color : “TRANG TRONG” 
Màu Sắc : TRẮNG TRONG 
   

Manufacturer  : VINACOLOUR   
Nhà Sản Xuất : VINACOLOUR   
   

Country Of Origin : VIETNAM 
Xuất Xứ : VIỆT NAM 
   

Country Of Destination : VIETNAM 
Thị Trường Tiêu Thụ : VIỆT NAM 

 
As above information is provided and confirmed by the applicant. SGS is not liable to the accuracy, suitability, 
reliability or/and integrity of the information. 
Các thông tin trên được cung cấp và xác nhận bởi đơn vị gửi mẫu. SGS không chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
tính phù hợp, độ tin cậy hoặc / và tính toàn vẹn của thông tin. 
 

**************************************************  
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Sample Receiving Date : JUNE 15, 2026 
Ngày nhận mẫu  : 15/06/2026 
   

Sample Confirmed Date : JUNE 15, 2026 
Ngày xác nhận  : 15/06/2026 
   

Testing Period  : JUNE 15, 2026 TO JUNE 19, 2026 
Thời gian thử nghiệm : 15/06/2026 – 19/06/2026 
   

Test Requested : Vietnam’s National Technical Regulation on Safety and Hygiene for synthetic 
resin Implement, container and packaging in Direct Contact with Foods  
(QCVN 12-1:2011/BYT) 

Yêu cầu thử nghiệm : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng 
nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (QCVN 12-1:2011/BYT) 

   

Test Results : For further details, please refer to the following page(s) 
Kết quả thử nghiệm : Thông tin chi tiết, vui lòng xem trang sau 

 
Signed for and on behalf of 
Ký và thay mặt cho 
SGS Vietnam LTD 

 
__________________________ 
Ung Thanh Van 
Hardline SBU Manager 
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Test Result: 
Kết quả thử nghiệm 
 
Method:  With reference to the Vietnam’s National Technical Regulation on Safety and Hygiene for 

synthetic resin Implement, container and packaging in Direct Contact with Foods  
(QCVN 12-1:2011/BYT)  

Phương pháp: Dựa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng 
nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (QCVN 12-1:2011/BYT) 

 

Test item 
Chi tiêu thử nghiệm  

Result 
Kết quả 

Reporting 
Limit 

Giới hạn  
phát hiện 

Max Limit 
Giới hạn 

tối đa 1 

Material 
Test 

Thử vật 
liệu 

Cadmium 
Hàm lượng Cađimi 

Not detected 
 Không phát hiện 

2 μg/g 100 μg/g 

Lead 
Hàm lượng chì 

Not detected  
Không phát hiện 

2 μg/g 100 μg/g 

Dissolution 
Test 

Thử ngâm 
thôi nhiễm 

 

Heavy Metals 
(as Lead) 

Kim loại nặng 
(quy ra chì) 

30 minutes at 60oC 
Acetic acid 4% 

Trong acetic acid 4% sau 30 
phút ở 60oC 

Not detected  
Không phát hiện 

1 μg/mL 1 μg/mL 

Consumption of 
potassium 

permanganate 
Lượng KMnO4 tiêu thụ 

30 minutes at 60oC H2O 
Trong nước cất sau 30 phút 

ở 60oC 

Not detected  
Không phát hiện 

5 μg/mL 10 μg/mL 

Dissolution 
Test 

Thử ngâm 
thôi 

nhiễm 
 

Dry Residual 
Hàm lượng cặn khô 

 

60 minutes at 25oC 
n-Heptane 

Trong n-Heptan sau 60 phút 
ở 25oC 

Not detected  
Không phát hiện 

10 μg/mL 30 μg/mL 

30 minutes at 60oC 
Ethanol 20% 

Trong Ethanol 20% sau 30 
phút ở 60oC 

Not detected  
Không phát hiện 

10 μg/mL 30 μg/mL 

30 minutes at 60oC H2O 
Trong nước cất sau 30 phút 

ở 60oC 

Not detected  
Không phát hiện 

10 μg/mL 30 μg/mL 

30 minutes at 60oC 
Acetic acid 4% 

Trong acetic acid 4% sau 30 
phút ở 60oC 

Not detected  
Không phát hiện 

10 μg/mL 30 μg/mL 

Comment PASS -- -- 
Nhận xét ĐẠT -- -- 

 

Sample description:     1. WHITE PLASTIC (PP) 

Mô tả mẫu: 1. NHỰA MÀU TRẮNG (PP) 
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Remark: All the above tests were accredited to ISO/IEC 17025:2017 by VILAS. 

The test results are considered as conform to specification based on the general consideration simple 
acceptance as stated in ISO/IEC GUIDE 98-4:2012. 
The result of test sample meets the requirement of QCVN 12-1:2011/BYT for PP plastic material. 

Ghi chú: Tất cả các phép thử nêu trên đã được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 bởi VILAS. 
Các kết quả thử nghiệm được coi là phù hợp với đặc điểm kỹ thuật dựa trên quy tắc chấp nhận đơn 
giản được nêu trong ISO / IEC GUIDE 98-4: 2012. 
Mẫu nhận thử có kết quả thử nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của QCVN 12-1:2011/BYT cho vật 
liệu nhựa PP 

 
 
 

PHOTO OF SUBMITTED SAMPLE FOR TESTING 
Hình sản phẩm được gởi đến để thử nghiệm 

 

 
 

REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY 
CÁC KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHỈ THAM KHẢO TRÊN MẪU NHẬN ĐƯỢC 

 
*** End of Report *** 

***Kết Thúc Báo Cáo*** 
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